	Trường……………………………….

Lớp: 4A1

Họ và tên: ……………………………
	Thứ sáu ngày 29 tháng 2 năm 2008

      PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 24

Môn: Tiếng Việt


Bài 1.  Tìm câu kể  Ai là gì? trong đoạn văn sau và nêu tác dụng của nó.
     - (1) Các con của mẹ đều là những đứa trẻ ngoan, biết vâng lời mẹ. (2) Nhưng Thỏ anh đáng khen hơn. (3) Thỏ em là người luôn nghĩ đến mẹ. (4) Thỏ anh, ngoài mẹ ra còn biết nghĩ đến người khác, còn biết hái thêm nấm, mộc nhĩ và mang quà về cho em, những việc tốt không phải để được khen mà  trước hết vì niềm vui được làm việc giúp ích cho người khác. (5)Thỏ anh là người chu đáo.


(6) Thỏ em nghe xong nhanh nhảu nói :


- (7) Thỏ anh là anh mà mẹ !

	Câu kể Ai là gì? là câu số:
	Tác dụng

	...……
	…………………………………………………………...…………..

	………
	………………………………………………………………………

	………
	………………………………………………………………………

	………
	……………………………………………………………………….


Bài 2. Ghép các từ ngữ ở cột A với các từ ngữ  ở cột B để được câu kể Ai là gì? hợp nghĩa:

	A
	
	B

	Đỉnh Phan-xi-phăng

Nhà Rông

Phong Nha-Kẻ Bàng

Phố Hiến

Đà Lạt

Kinh thành Huế
	
	là nét văn hoá tiêu biểu của người dân Tây nguyên.

là một Di sản văn hoá thế giới.

là  “nóc nhà”của Tổ quốc ta.

là một thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước.

là một Di sản thiên nhiên của thế giới.

là một đô thị lớn của nước ta ở thế kỉ 16.


Bài 3. Gạch hai gạch dưới vị ngữ  của các  câu kể Ai là gì? dưới đây:

a) Trường đua voi là một con đường rộng, phẳng lì, dài hơn trăm cây số.

b) Thành phố Hồ Chí Minh  là một thành phố trẻ.

c) Ngỗng nghiêng ngó:

· Cậu có phải là Thỏ không?

· Tớ là Thỏ đây.
  Bài 4. Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu kể Ai là gì?

- Bà ngoại em ………………………………………………………………………………………….

- Trường em ……………………………………………………………………………………………

- …………………….……………………………………………… thành phố đông dân nhất nước ta.

Bài 5: Đặt câu kể Ai  là gì? để:

- Giới thiệu một bạn học sinh giỏi lớp em: ……………………………………………………………..

- Giới thiệu về môn học em thích: ……………………………………………………………………...

- Nhận định về vai trò của tiếng Anh: ………………………………………………………………….

- Nhận định về vẻ đẹp của một loại hoa: ……………………………………………………………….

	Trường……………………………

Lớp 4A1

Họ và tên: .........................................
	Thứ sáu ngày 29 tháng 2 năm 2008

      PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 24

Môn Toán


Phần 1: Trắc nghiệm:

1. Kết quả của phép tính 1 -  
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2. Bớt 
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3. Hiệu của 
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4. Biểu  thức nào sau đây có giá trị là 
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5. Ngày thứ nhất An đọc được 
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quyển sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 
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 quyển sách đó. Hỏi còn lại bao nhiêu phần quyển sách An chưa đọc:
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6. Một cái bình chứa 
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l sữa, một cái chai chứa 
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 l sữa. Hỏi chai chứa ít hơn bình bao nhiêu lít sữa ?
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Phần 2: Tự luận:

Bài 1. Rút gọn rồi tính:
a) 
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Bài 2. Tính

a) 
[image: image40.wmf]3

1

  +  
[image: image41.wmf]5

1

  -  
[image: image42.wmf]4

1

                            b)  
[image: image43.wmf]8

7

   -  (
[image: image44.wmf]4

1

  +  
[image: image45.wmf]5

2

                             c)
[image: image46.wmf]11

5

  -    (
[image: image47.wmf]5

3

   -   
[image: image48.wmf]11

6

)

Bài 3.  Tìm x
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 Bài 4. Hai vòi nước cùng chảy vào bể, vòi thứ nhất chảy mỗi giờ được 
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 bể, vòi thứ hai mỗi giò chảy được 
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 bể. Hỏi mỗi  giờ  vòi thứ nhất chảy  ít hơn vòi thứ hai  bao nhiêu phần bể nước?

Bài 5* Tính:    a) 2  -   
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